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[bookmark: _GoBack]			  Đề Số 1
Phần A: Trắc nghiệm. (7.0 điểm)  
Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất. (Mỗi đáp án đúng 0.5 điểm)
Câu 1: Quy trình trồng cây ăn quả:
A. Đào hố trồng -> Đặt cây vào hố -> Bóc vỏ bầu -> Lấp đất -> Tưới nước.
B. Đào hố trồng -> Bóc vỏ bầu -> Đặt cây vào hố -> Lấp đất -> Tưới nước.
C. Đào hố trồng -> Đặt cây vào hố -> Lấp đất -> Tưới nước.
D. Đào hố trồng -> Bóc vỏ bầu -> Đặt cây vào hố -> Lấp đất. 
Câu 2: Phương pháp ghép là:                                                         
A. Phương pháp nhân giống bằng cách tách cành từ cây mẹ để tạo ra cây con.
B. Phương pháp nhân giống dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của các đoạn cành.
C. Phương pháp gắn một đoạn cành, mắt, lên gốc của cây cùng họ để tạo cây mới.
D. Phương pháp nhân giống tạo cây con bằng cách gieo hạt.
Câu 3: Trên cây nhãn loại hoa có thể đậu quả là:
A. Hoa đực.                            		B. Hoa cái.
C. Hoa lưỡng tính.                          	D. Cả 3 loại hoa trên.          
Câu 4: Cây ăn quả có múi cần phải bón phân thúc khi nào?
A. Sau khi hái quả và tỉa cành.            B. Đón trước khi hoa nở.
C. Bón nuôi quả.                                  D. Theo tình hình của cây và tuổi cây
Câu 5: Ở miền bắc đâu là thời vụ thích hợp trồng cây ăn quả?
A. Tháng 2 – tháng 4                                            B. Tháng 8- tháng 10
C. Tháng 2 – tháng 4 và  Tháng 8- tháng 10        D. Tháng 4- tháng 5                     
Câu 6: Phương pháp nhân giống  cây ăn quả vô tính là:
A. Chiết cành                                                        B. Giâm cành
C. Ghép                                                                 D. Gieo hạt
Câu 7: Ghép cành gồm các kiểu ghép:
A. ghép áp, ghép nêm, ghép chẻ bên                    
B. ghép cửa sổ, ghép áp, ghép đoạn cành
C. ghép cửa sổ, ghép chữ T, ghép áp            
D. ghép đoạn cành, ghép cửa sổ, ghép nêm
Câu 8: Quy trình trồng cây ăn quả không có bầu đất:
A. đào hố -> lấp đất -> tưới nước    
B. đào hố -> bốc vỏ bầu -> lấp đất -> tưới nước
C. đào hố -> đặt cây vào hố ->lấp đất -> tưới nước      
D. đào hố -> tưới nước -> đặt cây vào hố
Câu 9: Tạo hình, sửa cành cho cây vào thời kì cây non gọi là:
A. Đốn phục hồi                                         B. Đốn tạo quả
C. Đốn tạo cành                                          D. Đốn tạo hình
Câu 10: Khu cây giống trong vườn ươm cây ăn quả dùng để:
A. lấy cây giống đem trồng và làm gốc ghép                
B. trồng các cây mẹ lấy hạt gieo thành cây con làm gốc ghép
C. ra ngôi cây gốc ghép, cành chiết, cành giâm   
D. trồng các cây rau, cây họ đậu
Câu 11: Tại sao không bón phân vào gốc cây mà bón vào hình chiếu của tán cây?
A. Bón như vậy rễ bón                        
B. Vì gốc cây nhiều rễ bón như vây hỏng rễ
C. Rễ con ăn trong hình chiếu của tán cây  
D. Bón như vậy nhanh hơn
Câu 12: Quả nhãn chế biến thế nào?
A. Ăn tươi                                         B. Sấy khô cả vỏ  
C. Làm long nhãn                             D. Đóng hộp  
  
 Câu 13:(1.0 điểm) Ghép các câu ở cột A  với các câu ở cột B cho phù hợp 
	A
	B

	1. Chiết cành
	a. Là phương pháp gắn một đoạn cành hay mắt lên gốc của cây cùng họ để tạo nên một cây mới

	2. Giâm cành
	b. Là phương pháp tạo cây con bằng hạt

	3. Ghép
	c. Là phương pháp nhân giống dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của các đoạn cành đã cắt rời khỏi cây mẹ

	4. Phương pháp nhân giống hữu tính
	d. Là phương pháp nhân giống bằng cách tách từ cây mẹ để tạo ta cây con





Phần B: Tự luận. (3.0 điểm)
Câu 1: (2.0 điểm) Hãy cho biết giá trị của việc trồng cây ăn quả?
Câu 2: (1.0 điểm) Nghề trồng cây ăn quả có vai trò gì trong nền kinh tế quốc dân?


                                        ----------------Hết-----------------
                                                (Đề này có 03 trang)
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			 Đề 2
Phần A: Trắc nghiệm. (7.0 điểm)  
Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất. (Mỗi đáp án đúng 0.5 điểm)
Câu 1: Phương pháp ghép là:                                                         
A. Phương pháp nhân giống bằng cách tách cành từ cây mẹ để tạo ra cây con.
B. Phương pháp nhân giống dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của các đoạn cành.
C. Phương pháp gắn một đoạn cành, mắt, lên gốc của cây cùng họ để tạo cây mới.
D. Phương pháp nhân giống tạo cây con bằng cách gieo hạt.
Câu 2: Quy trình trồng cây ăn quả:
A.  Đào hố trồng -> Đặt cây vào hố -> Bóc vỏ bầu -> Lấp đất -> Tưới nước.
B . Đào hố trồng -> Bóc vỏ bầu -> Đặt cây vào hố -> Lấp đất -> Tưới nước.
C . Đào hố trồng -> Đặt cây vào hố -> Lấp đất -> Tưới nước.
D . Đào hố trồng -> Bóc vỏ bầu -> Đặt cây vào hố -> Lấp đất. 
Câu 3: Cây ăn quả có múi cần phải bón phân thúc khi nào?
A . Sau khi hái quả và tỉa cành.            B . Đón trước khi hoa nở.
C . Bón nuôi quả.                                  D . Theo tình hình của cây và tuổi cây
Câu 4: Trên cây nhãn loại hoa có thể đậu quả là:
A. Hoa đực.                            		B. Hoa cái.
C. Hoa lưỡng tính.                          	D. Cả 3 loại hoa trên.          
Câu 5: Ở miền bắc đâu là thời vụ thích hợp trồng cây ăn quả?
A. Tháng 2 – tháng 4                                            B. Tháng 8- tháng 10
C. Tháng 2 – tháng 4 và  Tháng 8- tháng 10        D. tháng 4- tháng 5                     
Câu 6: Phương pháp nhân giống  cây ăn quả vô tính là:
A. Chiết cành                                                        B. Giâm cành
C. Ghép                                                                 D. Gieo hạt
Câu 7: Ghép cành gồm các kiểu ghép:
A. ghép áp, ghép nêm, ghép chẻ bên                    
B. ghép cửa sổ, ghép áp, ghép đoạn cành
C. ghép cửa sổ, ghép chữ T, ghép áp            
D. ghép đoạn cành, ghép cửa sổ, ghép nêm
Câu 8: Tạo hình, sửa cành cho cây vào thời kì cây non gọi là:
A. Đốn phục hồi                                         B. Đốn tạo quả
C. Đốn tạo cành                                          D. Đốn tạo hình
Câu 9: Quy trình trồng cây ăn quả không có bầu đất:
A. đào hố -> lấp đất -> tưới nước    
B. đào hố -> bốc vỏ bầu -> lấp đất -> tưới nước
C. đào hố -> đặt cây vào hố ->lấp đất -> tưới nước      
D. đào hố -> tưới nước -> đặt cây vào hố
Câu 10: Khu cây giống trong vườn ươm cây ăn quả dùng để:
A. lấy cây giống đem trồng và làm gốc ghép                
B. trồng các cây mẹ lấy hạt gieo thành cây con làm gốc ghép
C. ra ngôi cây gốc ghép, cành chiết, cành giâm   
D. trồng các cây rau, cây họ đậu
Câu 11: Tại sao không bón phân vào gốc cây mà bón vào hình chiếu của tán cây?
A. Bón như vậy rễ bón                        
B. Vì gốc cây nhiều rễ bón như vây hỏng rễ
C. Rễ con ăn trong hình chiếu của tán cây  
D. Bón như vậy nhanh hơn
Câu 12: Quả nhãn chế biến thế nào?
A. Ăn tươi                                         B. Sấy khô cả vỏ  
C. Làm long nhãn                             D. Đóng hộp  
  
 Câu 13:(1.0 điểm) Ghép các câu ở cột A  với các câu ở cột B cho phù hợp 
	A
	B

	1. Chiết cành
	a. Là phương pháp gắn một đoạn cành hay mắt lên gốc của cây cùng họ để tạo nên một cây mới

	2. Giâm cành
	b. Là phương pháp tạo cây con bằng hạt

	3. Ghép
	c. Là phương pháp nhân giống dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của các đoạn cành đã cắt rời khỏi cây mẹ

	4. Phương pháp nhân giống hữu tính
	d. Là phương pháp nhân giống bằng cách tách từ cây mẹ để tạo ta cây con





Phần B: Tự luận. (3.0 điểm)
Câu 1: (2.0 điểm) Hãy cho biết giá trị của việc trồng cây ăn quả?
Câu 2: (1.0 điểm) Nghề trồng cây ăn quả có vai trò gì trong nền kinh tế quốc dân?


                                        ----------------Hết-----------------
                                                (Đề này có 03 trang)
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Môn: Công nghệ  -  Khối: 9
Thời gian: 45 phút.




	   Mức độ
            
Nội 
Dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	
Vận dụng

	Vận dụng cao

	Cộng

	
	TNKQ
	TNKQ
	
	
	

	 Nghề trồng cây ăn quả
	
	

	Giá trị của việc trồng cây ăn quả trong đời sống
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	2
1.0
10%
	


	1
2.0
20%
	
	3 câu
3.0 điểm
30%

	Các phương pháp nhân giống cây ăn quả
	Các phương pháp nhân giống cây ăn quả vô tính
	Các kiểu ghép cành
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	4
2.0 
20%
	3
2.0
20%
	
	
	7 câu
4.0 điểm
40%

	Kĩ thuật trồng cây ăn quả
	
Cách bón phân cho cây
	Tạo hình, sửa cành cho cây
	
	Vai trò nghề trồng cây ăn quả trong nền kinh tế
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	2
1.0
10%
	1
1.0
10%
	
	          1
1.0
10%
	4 câu
3.0 điểm
30%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	8
4.0
40 %
	4
3.0
30 %
	1
2.0
20%
	1
1.0
10%
	14 câu
10 điểm
100%




                                               ----------------Hết-----------------
                                                (Ma trận này  có 01 trang)
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I.ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Phần A: Trắc nghiệm (7.0 điểm). 

	Câu
	ĐỀ 1
	ĐỀ 2

	1
	B
	C

	2
	C
	B

	3
	B
	D

	4
	D
	B

	5
	C
	C

	6
	C
	C

	7
	A
	A

	8
	A
	C

	9
	C
	A

	10
	B
	B

	11
	B
	B

	12
	C
	C



Câu 13: (Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm)
1.d		2.c		3.a                   4.b	
Phần B: Tự luận (3.0 điểm). 

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1
(2.0 điểm)

	Giá trị dinh dưỡng                        
Giá trị chữa một số loại bệnh                     
Giá trị hàng xuất khẩu                                
Giá trị bảo vệ môi trường                           
 

	0.5 
0.5
0.5
0.5

	Câu 2
(1.0 điểm)

	 Dùng để ăn tươi vì trong quả có nhiều chất dinh dưỡng như đường vitamin chất khoáng … cần thiết cho mọi lứa tuổi và nghề nghiệp, làm nguyên liệu chế biến trong các nhà máy đồ hộp bánh kẹo, ép nước trái cây mang lại hiệu quả kinh tế cao, hàng xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới 
	      1.0
 
 
    
                   
 
 




II. HƯỚNG DẪN CHẤM.
- Học sinh làm đúng ý nào cho điểm ý đó.
- Học sinh diễn đạt bằng câu từ khác đúng nội dung vẫn cho điểm tối đa.


	
Tổ trưởng




                Lê Thị Thu
	Ia Dom, ngày 09 tháng 11 năm 2021
Người ra đề



                    
                      Đinh Thanh Điệp




	                                   
                                

                                    
                                    Duyệt của BGH Nhà trường




                                           

	

	

	





        ----------------Hết----------------
    (Đáp án và biểu điểm có 02 trang)
     

                                      







